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I. TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Quy tắc nào được dùng để tổng hợp hai lực đồng quy?
A. Quy tắc ba điểm.
B. Quy tắc hình bình hành.
C. Quy tắc cộng vectơ cùng phương.
D. Quy tắc bàn tay trái.
Câu 2. Trong thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng qui, dùng dụng cụ gì để gắn thước đo góc lên bảng?
A. Nam châm		B. Lực kế		C. Giá đỡ		D. Quả nặng
[bookmark: _Hlk223525727]Câu 3. Chọn đáp án đúng. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.                                       B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.                                       D. tác dụng nén của lực.
Câu 4. Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là




A. .	                      B. .	            C..                D. .
Câu 5.  Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống.
“Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng ... có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các ... có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
A. mômen lực.		 B. hợp lực.		 C. trọng lực.	            D. phản lực.
Câu 6. Hệ lực nào trong hình vẽ sau đây là ngẫu lực?
[image: ]
A. Hình A			B. Hình B		    C. Hình C		   D. Hình D
Câu 7. Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là
A. 200N.m.	B. 200N/m.	C. 2N.m.                D. 2N/m.
Câu 8. Một thanh chắn đường dài 8,2m, trọng lượng P = 2400N có trọng tâm cách đầu A trái 1,4m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang cách đầu A 1,8m. Để giữ thanh ấy nằm ngang, người ta phải tác dụng vào đầu B một lực bằng
A. 400N	B. 350N	C. 150N                  D. 200N
Câu 9. Khi đun nước bằng ấm điện thì đã có quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?
A.Điện năng thành nhiệt năng                                   B. Nhiệt năng thành điện năng
C. Điện năng thành cơ năng                                       D. Nhiệt năng thành cơ năng
Câu 10.Trong trường hợp nào sau đây, trọng lực không thực hiện công?
A. vật đang chuyển động ném ngang.                                        
B. vật đang rơi tự do.
C. vật đang chuyển động biến đổi đều trên mặt phẳng ngang.     
D. vật đang trượt trên mặt phẳng nghiêng.

Câu 11. Biểu thức công của lực là A = F.S.cos. Vật sinh công phát động khi:



A.  α =1800                    B.                    C.                  D. 
Câu 12. Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150 N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy được 200m có giá trị (Lấy )
A. 51900 J.       	  B. 30000 J.        	              C. 15000 J.        	          D. 25950 J.
Câu 13. Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 10m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 (lấy g = 9,8m/s2). Công của lực cản có giá trị:
A. - 36750 J.             	   B. 36750 J.                C. 18375 J.                     D. - 18375 J.
Câu 14. Một vật có khối lượng m ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0 sau một thời gian t vật Chuyển động về vị trí ban đầu. Công của trọng lực của vật đã thực hiện trong thời gian nói trên bằng



A.  	B.  	C.  	D. 0 
Câu 15. Gọi A là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s. Công suất được xác định bằng biểu thức 
A. 			B. 		     C. 			D.  
Câu 16. Công suất là đại lượng được đo bằng:
A. Lực tác dung trong một đơn vị thời gian              
B. Công sinh ra trong một đơn vị thời gian
C. Lực tác dụng trong thời gian vật chuyển động       
D. Công sinh ra trong thời gian chuyển động
Câu 17. Ki lô oát giờ là đơn vị của
A. Hiệu suất.			B. Công suất.		C. Động lượng.		D. Công.
Câu 18. Một máy bơm nước trên nhãn mác có ghi 1kWh. Ý nghĩa của thông số đó là
A. Công của máy bơm nước có công suất là 1kW thực hiện trong thời gian 1 phút 
B. Công của máy bơm nước có công suất là 10kW thực hiện trong thời gian 1 giờ 
C. Công của máy bơm nước có công suất là 1kW thực hiện trong thời gian 1 giờ 
D. Công của máy bơm nước có công suất là 1kW thực hiện trong thời gian 1 ngày
Câu 19.  Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 s
A. 2,5W.   		             B. 25W.  		C. 250W.                      	D. 2,5KW.
Câu 20.  Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy g = 10m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.
A. 20 s.			B. 30 s.	           C. 15 s.			D. 25 s.
Câu 21. Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là
A. 1000N. 	  B. 104N.                   C. 2778N.                           D. 360N.
Câu 22. Động năng của một vật là dạng năng lượng vật có được:
A. Khi chuyển động                                               B. Khi vật ở độ cao xác định so với mặt đất
C. Do hợp lực tác dụng lên vật bằng không          D. Khi vận tốc của vật bằng 0
Câu 23. Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là:




A. 		           B. .	             C. .	           D. .
Câu 24. Thế năng trọng trường không phụ thuộc vào:
A. Khối lượng của vật 	    	B. Vị trí đặt vật          
C. Vận tốc của vật 	    	D. Gia tốc trọng trường
Câu 25. Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường?
A. Động năng.    		B. Thế năng.      	C. Trọng lượng.       	D. Động lượng	
 Câu 26. Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi, khối lượng tăng gấp đôi thì:
A. động năng tăng gấp đôi.                                   B. động năng tăng gấp 4.	
C. động năng tăng gấp 8.                                      D. Động năng tăng  gấp 6.
Câu 27. Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường:
A. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của Trái đất.
B. Khi tính thế năng trọng tường, có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.
C. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2.	
D. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = mgz.
[bookmark: _Hlk192013070]Câu 28. Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29. Một vật khối lượng 5kg, ở độ cao 15m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2, chọn mốc thế năng ở mặt đất. Thế năng của vật là
A. 750J	B. 200J	C. 550J	D. 100J
Câu 30. Một vật có khối lượng 2kg có thế năng 2J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8m/s2. Khi đó vật ở độ cao bằng:	
A. 0,102m      		B. 1,0m		     C. 4,9m           	            D. 32m
Câu 31. Cơ năng của một vật bằng
A. hiệu của động năng và thế năng của vật.	B. hiệu của thế năng và động năng của vật.
C. tổng động năng và thế năng của vật.		D. tích của động năng và thế năng của vật.
Câu 32. Chọn đáp án đúng: Cơ năng là
A. Một đại lượng vô hướng có giá trị đại số. 	
B. Một đại lượng véc tơ.
C. Một đại lượng vô hướng luôn luôn dương. 	
D. Một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0. 
Câu 33. Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì: 
A. Động năng giảm, thế năng tăng.                     B. Động năng giảm, thế năng giảm.
C. Động năng tăng, thế năng giảm.                     D. Động năng tăng, thế năng tăng.
Câu 34. Chọn câu đúng. Khi con lắc đơn dao động đến vị trí cao nhất:
A. động năng đạt giá trị cực đại.                          B. thế năng đạt giá trị cực đại.
C. cơ năng bằng không.	                              	D. thế năng bằng động năng.
Câu 35. Một vật m được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v từ mặt đất. Gia tốc rơi tự do là g, bỏ qua sức cản không khí. Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là:
A. v2/2g	B. v2/4g                     C. v2/g                               D. 2v2/g
Câu 36. Một con lắc đơn có sợi dây dài lm và vật nặng có khối lượng 500g. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng sao cho cho dây làm với đường thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ. Lấy                      g = 10m/s2.  Ở vị trí vật có độ cao 0,18m vật có vận tốc bao nhiêu?
A. 2,53m/s	B. 3,6m/s                   C. 2,8m/s                          D. 3,2m/s
Câu 37.  Một vận động viên bắn một viên đạn có khối lượng 100g bay ngang với vận tốc 300m/s xuyên qua tấm bia bằng gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua bia gỗ thì đạn có vận tốc 100m/s. Tính lực cản của tấm bia gỗ tác dụng lên viên đạn.
A. 80000N                          B. 6000N                    C. 3600N                         D. 5600N

Câu 38. Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.            
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.      
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 39. Khi quạt điện hoạt động thì phần năng lượng hao phí là 
A. điện năng.	B. cơ năng.	     C. nhiệt năng.	 D. hóa năng.
Câu 40. Hiệu suất của một quá trình chuyển hóa công được kí hiệu là H. Vậy H luôn có giá trị
A. H > 1.			B. H = 1.			C. H < 1.                    D. 0 < H ≤ 1
Câu 41. Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có trọng lượng 12 kN lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:
A.100%  			B. 80%  			C. 60%  		  D. 40%
Câu 42. Một máy làm việc trong 5 giờ tiêu tốn một năng lượng 5400(KJ). Biết hiệu suất làm việc của máy là 50%. Công suất mà máy sinh ra là:
A. 0,3(KW)	                       B. 0,15(KW)	                       C. 0,6(KW)	              D. 1,2(KW)
[bookmark: _Hlk227090731]Câu 43. Động cơ của một đầu máy xe lửa khi chạy với vận tốc 20m/s cần có công suất                        p = 800kW. Cho biết hiệu suất của động cơ là H = 0,8. Hãy tính lực kéo của động cơ.
A. 14000N 		          B. 8500N 			C. 32000N                   D. 12000N
Câu 44. Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?
A. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và tốc độ của vật.
B. Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn.
C. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
D. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ.
Câu 45. Chọn câu phát biểu đúng nhất?
A. Véc tơ động lượng của hệ được bảo toàn. 
B. Véc tơ động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn.
C. Véc tơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn. 
D. Động lượng của hệ kín được bảo toàn.
Câu 46. Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
A. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 
B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 
C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. 
D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 
Câu 47. Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp 
A. hệ có ma sát. 	B. hệ không có ma sát. 	C. hệ kín có ma sát. 	D. hệ cô lập. 
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho sÃºng trÆ°á»�ng Ä�áº·t trÃªn vai cá»§a chiáº¿n sÄ© Viá»�t Nam]Câu 48. Sở dĩ khi bắn súng trường (quan sát hình ảnh) các chiến sĩ phải tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng có thể gây chấn thương cho vai. Hiện tượng súng giật lùi trên trên liên quan đến 
A. chuyển động theo quán tính.            B. chuyển động do va chạm.
C. chuyển động ném ngang.	          D. chuyển động bằng phản lực.
Câu 49. Biểu thức của định luật II Newton có thể viết dưới dạng




A.. 	B. .	C. .	D. . 
Câu 50. Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc  va chạm vào quả cầu B khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, cả hai quả cầu có cùng vận tốc . Ta có hệ thức
A. m1 = (m1 + m2).	                                       B. m1 = - m2	
C. m1 = m2                                                         D. m1 = (m1 + m2).
Câu 51. Một viên đạn có khối lượng 20 g bay với tốc độ 250 m/s. Động lượng của nó có độ lớn là
A. 5 kg.m/s.		           B. 50 kg.m/s.		      C. 500 kg.m/s.	      D. 5000 kg.m/s.
Câu 52. Một vật có khối lượng 4kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5s. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là
A. p = 100 kg.m/s.	B. p= 25 kg.m/s.	C. p = 50 kg.m/s. 	D.200kg.m/s.
Câu 53. Một quả cầu khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s, tới va chạm vào quả cầu khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. Vận tốc của quả cầu thứ hai bằng
A.2,6m/s.	B. -2,6m/s.	C. 4,6m/s.	D.0,6m/s.
Câu 54. Chọn câu trả lời đúng? Gia tốc của chuyển động tròn đều 
A. là một đại lượng véctơ luôn tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động 
B. là một đại lượng véctơ luôn hướng về tâm quĩ đạo chuyển động
C. là một đại lượng véctơ luôn cùng phương, chiều với véctơ vận tốc dài 
D. Cả A, B, C đều sai 
Câu 55. Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi đang hãm phanh.
B. Chuyển động của một quả bóng đang lăn đều trên mặt sân.
C. Chuyển động của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay đang quay đều.
D. Chuyển động quay của cánh quạt khi vừa tắt điện.
Câu 56. Trong chuyển động cong, phương của vectơ vận tốc tại một điểm:
       A. Trùng với phương của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó 
       B. vuông góc với phương của tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó 
       C. Không đổi theo thời gian 
       D. Luôn hướng đến một điểm cố định nào đó 

[bookmark: _Hlk227139638]Câu 57. Trong chuyển động tròn đều, tốc độ góc  có đơn vị là
A. Hz.			B. rad/s.		           C. vòng/s.		D. m/s.
Câu 58. Trong chuyển động tròn đều, khoảng thời gian để chất điểm đi hết một vòng tròn gọi là
A. chu kì.                   B. gia tốc hướng tâm.	C. tần số.                 D. tốc độ góc.
Câu 59. Chọn câu trả lời đúng Một quạt máy quay được 180 vòng trong thời gian 30s, cánh quạt dài 0,4m. Vận tốc dài của một điểm ở đầu cánh quạt là 
 A. [image: ] m/s                   B. 2,4π m/s                        C. 4,8π m/s            D. Một giá trị khác 
Câu 60. Chọn câu trả lời đúng Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính                R = 15m, với vận tốc dài 54 km/h. Gia tốc hướng tâm của chất điểm là 
       A. 1m/s2                            B. 15m/s2                        C. 225m/s2                    D. Một giá trị khác
Câu 61. Chọn đúng tần số quay của kim giờ trên mặt đồng hồ 
       A. fg = 4,62.10-5 Hz 	B. fg = 2,31.10-5 Hz 	C. fg = 2,78.10-4 Hz 	D. fg = 1,16.10-5 Hz
Câu 62. Một vật chuyển động tròn đều với tần số 1,4 Hz. Tốc độ góc của vật là 
A. 28 rad/s.		          B. 28 rad/s.		      C. 2,8 rad/s.		D. 2,8 rad/s.
Câu 63. Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi.
A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.      	          B. Luôn là lực kéo.
C. Tỉ lệ với độ biến dạng.	                                D. ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.
Câu 64. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?
A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.
B. Trong giới hạn đàn hồi, khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn.
C. Lực đàn hồi có chiều cùng chiều của lực gây biến dạng.
D. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với chiều của lực gây biến dạng.
Câu 65. Giới hạn đàn hồi là?
A. Là giá trị của ngoại lực tác dụng vào vật rắn mà khi vượt qua giá trị ấy vật rắn bị biến dạng không thể tự lấy lại kích thước và hình dạng ban đầu.
B. Là giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi của nó.
C. Là giới hạn mà khi vượt qua nó vật rắn không còn giữ được tính đàn hồi của vật nữa.
D. Cả A, B và C.
Câu 66. Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc những yếu tố nào?
A. Bản chất của thanh rắn.			B. Độ lớn của ngoại lực tác dụng vào thanh.
C. Tiết diện ngang của thanh.		D. Cả ba yếu tố trên.
Câu 67. Chọn đáp án đúng. Nội dung định luật Hooke?
A. Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.
B. Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.
C. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn.
D. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn.
Câu 68. Một lò xo có độ cứng 40 N/m, khi treo vật thì lò xo giãn một đoạn 5 cm. Độ lớn lực đàn hồi là
A. 20N.		B. 0,2N.		C. 2N.	           		D. 200N.
Câu 69. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. Khi lò xo có chiều dài 24 cm thì lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?
A. 22cm.		B. 28cm.		C. 40cm.		D. 48cm.
Câu 70. Dùng một lò xo để treo một vật có khối lượng 300 g thì thấy lò xo giãn một đoạn 2 cm. Nếu treo thêm một vật có khối lượng 150 g thì độ giãn của lò xo là:
A. 1cm.		B. 2cm.		C. 3cm.		D. 4cm.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 1. Cho bài tập sau, chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d ?
a) Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng môment lực tác dụng lên vật có giá trị bằng 0.
b) Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng môment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
c) Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng môment của các lực phải là một vecto có giá đi qua trục quay.
d) Hệ hai lực cân bằng và ba lực cân bằng có chung tính chất cùng giá và cùng độ lớn.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


Câu 2. Cho bài tập sau, chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d?
a) Năng lượng là đại lượng đạc trưng cho khả năng sinh công của vật.
b) Đơn vị của công và năng lượng trong hệ SI là Oát.
c) Công cơ học là số đo phần năng lượng được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
d) Vật có năng lượng càng lớn thì chắc chắn vật đó đang sinh công.
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 3. Một ô tô có khối lượng là 3,5 tấn đang chuyển động đều trên con đường thẳng nằm ngang với vận tốc 10 m/s, với công suất của động cơ của ô tô là 25 kW. Sau đó ô tô tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi thêm được quãng đường 350m vận tốc ô tô tăng lên đến 15 m/s. Lấy g = 10m/s2.
a) Gia tốc chuyển động của ô tô là 0,18 m/s2.
b) Lực ma sát tác dụng lên vật là 2000N.
c) Hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường là 0,71.
d) Vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường đó là 40 m/s.	
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 4. Một sinh viên đang chơi đùa ở sân thượng trường học có độ cao 60m, liền cầm một vật có khối lượng 100g thả vật rơi tự do xuống mặt đất. Lấy g = 10m/s2.
a) Vận tốc của vật khi vật chạm đất là 34,64 m/s.
b) Khi 2Wđ = 3Wt thì vật đạt độ cao là 15m.
c) Vị trí để vật có vận tốc 30m/s là 15m.
d) Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị nún sâu 13 cm, lực cản trung bình tác dụng lên vật là -4,651 N.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 5. Cho bài tập sau, chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d?
a) Trong các vụ nổ, hệ vật có thể coi như gần đúng là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng.
b) Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp hệ cô lập.
c) Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng được coi là hệ kín.
d) Động lượng của vật được bảo toàn trong trường hợp vật đang chuyển động tròn đều.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


Câu 6. Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động. Vật 1 có khối lượng 2kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s.
a) Động lượng vật 1 là 8 kg.m/s
b) Động lượng của vật 2 là 6 kg.m/s


c) Tổng động lượng của hệ hai vật trên trong trường hợp  cùng hướng với  là 15 kg.m/s.


d) Tổng động lượng của hệ hai vật trên trong trường hợp  hướng chếch lên trên hợp với  một góc 90º là 12 kg.m/s.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


Câu 7. Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O với vận tốc 300 vòng/phút.
a) Tần số góc của đĩa chuyển động là  10  rad/s.
b) Tốc độ dài của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm là 100 cm/s.
c) Gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách 10 cm là 1000cm/s2.

d) Để tốc độ dài bằng cm/s thì cần cách tâm 1,009 cm.
Đáp án:
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai


Câu 8. Cho bài tập sau, chọn đúng/sai cho các ý a, b, c, d?
a) Lò xo có độ cứng càng nhỏ càng khó biến dạng.
b) Lực đàn hồi của lò xo có phương trùng với phương trục lò xo, chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.
c) Lực đàn hồi của lò xo có tác dụng làm cho lò xo có xu hướng lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu.
d) Dùng hai lò xo để treo hai vật có cùng khối lượng, lò xo bị dãn nhiều hơn thì độ cứng nhỏ hơn.
Đáp án:
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng




PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một bu lông cần moment lực 15 N.m để siết chặt. Nếu một người có khả năng tác dụng lực có độ lớn 45 N lên cờ lê theo một hướng bất kì thì chiều dài tối thiểu của cờ lê để tạo ra moment lực cần thiết là bao nhiêu mét ? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm.
· 0,33
Câu 2. Một thanh AB dài 8 m có trọng lượng 200 N có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2 m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA = 3 m. Để thanh AB cân bằng phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng bao nhiêu Niuton?
· 40
Câu 3. Một người dùng tay đẩy một cuốn sách một lực 5 N trượt một khoảng dài 0,5 m trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phương trùng với phương chuyển động của cuốn sách. Người đó đã thực hiện một công bằng bao nhiêu Jun? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.
· 2,5
Câu 4. Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 s
· 250
Câu 5. Một động cơ nhiệt nhận được nhiệt lượng 8 kJ từ nhiên liệu bị đốt cháy thì sinh ra công cơ học có giá trị 6 kJ.Tính hiêụ suất của động cơ. 
· 75
Câu 6. Một máy bay có khối lượng 40 tấn đang chạy trên đường băng để cất cánh với động năng 98.106 J. Tính tốc độ của máy bay theo đơn vị km/h.
· 252
Câu 7. Dòng nước từ đỉnh thác có tốc độ v=6 m/s chảy xuống chân thác. Biết độ cao thác là h=12 m và lấy g=9,8 m/s2. Tốc độ của mỗi kg nước khi tới chân thác? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười. 
· 16,5
Câu 8. Một quả bóng có khối lượng m=0,2 kg được thả rơi từ độ cao h=1,5 m xuống đất. Lấy g=10 m/s2. Động năng của quả bóng ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu ? 
· 3
Câu 9. Một vật có khối lượng 800 g chuyển động thẳng dọc theo trục tọa độ Ox với vận tốc 36 km/h. Động lượng của vật là bao nhiêu? 
· 8
Câu 10. Một quả bóng có khối lượng 50 g đang bay theo phương ngang với tốc độ 2 m/s thì va chạm vào tường và bị bật trở lại với cùng một tốc độ.Tính độ biến thiên động lượng của quả bóng. Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười.
· 0,2
Câu 11. Một đĩa tròn bán kính 60 cm, quay đều với chu kì là 0,02 s. Tìm tốc độ của một điểm nằm trên vành đĩa? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị). 
· 188
Câu 12. Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 15 m, với tốc độ 54 km/h. Gia tốc hướng tâm của chất điểm là bao nhiêu ?
· 15


PHẦN VI. PHẦN TỰ LUẬN
A. LÝ THUYẾT
Câu 1:  Định nghĩa Momen lực? ) Ngẫu lực là gì? Tác dụng của ngẫu lực.
       a) Định nghĩa momen lực: Momen lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
              M = F.d
        Đơn vị của Momen lực là Niutơn mét (N.m)  
[bookmark: _Hlk227140681]      b) Ngẫu lực là gì? Tác dụng của ngẫu lực.
      - Ngẫu lực là hệ hai lực song song ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật.
      - Ngẫu lực tác dụng lên một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.
Câu 2: Định nghĩa công? Viết công thức tính công trong trường hợp khi lực không đổi và không cùng phương với chuyển động. Công suất là gì? Biểu thức và chú thích.
[bookmark: _Hlk227140828]    a) Định nghĩa công: Công là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hóa trong quá trình thực hiện công.
       Viết công thức tính công trong trường hợp khi lực không đổi và không cùng phương với chuyển động:                    A = F.s.cosα
    + A: công của lực F (J)
    + s: là quãng đường di chuyển của vật (m)
    + α: góc tạo bởi lực F và s
    b) Công suất: Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của người hay thiết bị sinh công gọi là công suất hay tốc độ sinh công.

                                             
    Trong đó:       - A: Công (J)
   	                - t: Thời gian (s)
   	                - P: Công suất (W)
Câu 3: Động năng là gì? Thế năng trọng trường là gì? Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.

      - Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động. Một vật có khối lượng m chuyển động với tốc độ v thì động năng là:  
         Đơn vị động năng là J.
     - Thế năng trọng trường là năng lượng của vật lưu trữ ở độ cao h so với mặt đất.

                                                    
         Đơn vị thế năng là J.
· Định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo toàn.
Câu 4: Định nghĩa động lượng? Định luật bảo toàn động lượng?Viết biểu thức định luật cho hệ gồm 2 vật tương tác nhau
* Động lượng: là đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác.
- Công thức động lượng:        
Trong đó: 
- m: khối lượng của vật (kg)
-   là vận tốc của vật (m/s)
- là động lượng của vật (kg.m/s)
* Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn.
Biểu thức viết cho hệ có hai vật tương tác:

                                            

    : là vận tốc trước va chạm

    : là vận tốc sau va chạm
Câu 5: Lực hướng tâm là gì? Biểu thức lực hướng tâm? Chú thích.
-Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.
                                             .r
- lực hướng tâm (N)
-m: khối lượng vật (kg)
-: gia tốc hướng tâm (m/)
-: tốc độ của vật (m/s)
-r: bán kính quỹ đạo (m)
-ω: tốc độ góc (rad/s)
Câu 6: Định luật Hooke? Biểu thức và chú thích các đại lượng trong biểu thức?
	- Định luật Hooke: trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

	-: lực đàn hồi (N)
-k: hệ số đàn hồi (N/m)
-: độ biến dạng lò xo (m)
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Một xe có khối lượng 2 tấn bắt đầu rời bến chuyển động nhanh dần đều trên đường nằm ngang. Sau khi đi được 100m thì vận tốc đạt 36km/h. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,2. Lấy g= 10 m/s2.
a. Tính công của lực ma sát và công của lực kéo tác dụng lên xe? 
b. Tính hiệu suất trong trường hợp này?
Bài 2. Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2.
a. Xác định độ cao cực đại mà vật đạt  được so với mặt đất?
b. Ở vị trí nào của vật, thì vật có động năng bằng hai thế năng?
c. Xác định vận tốc của vật khi vật ở độ cao 1,8m so với mặt đất?
Bài 3. Một xe có khối lượng m1 =1,5kg chuyển động với vân tốc v1 = 0,5m/s đến va chạm vào một xe khác có khối lượng m2 =2,5kg đang chuyển động cùng chiều. Sau va chạm, hai xe dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc v = 0,3m/s. Tìm vận tốc ban đầu của xe thứ hai?
Bài 4. Vật m1 chuyển động với vận tốc 6m/s đến va chạm với vật m2 chuyển động ngược chiều với vận tốc 2m/s. Sau va chạm 2 vật bật ngược trở lại với cùng vận tốc 4m/s. Tính khối lượng mỗi vật? Biết 
m1 +m2= 2kg.

Bài 5.Một chất điểm chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính 50cm. Trong thời gian 15,7s chất điểm đi được 10 vòng. Lấy 
a. Tính chu kỳ chuyển động của chất điểm. 
b. Tính tốc độ góc, tốc độ và gia tốc hướng tâm của chất điểm?
Bài 6. Khi treo vào đầu dưới của lò xo (đầu trên cố định) một vật có khối lượng m1 = 300g thì lò xo dài 31cm. Khi treo thêm vào lò xo 200g  thì lò xo dài 33cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo? Lấy g = 10 m/s2.  
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